UBND PHƯỜNG ĐÔNG GIA NGHĨA	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN	 		     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1; LỚP 2; LỚP 3; LỚP 4; LỚP 5
NĂM HỌC 2025-2026
*LỚP 1
	Stt
	Môn
	Tên sách
	Tên lô gô bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
Tiếng Việt 1
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng
(Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	2
	Toán
	Toán 1
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái
(Tổng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	3
	Đạo Đức
	Đạo đức 1
	Chân trời sáng tạo
	Đinh Phương Duy
(Tổng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	4
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật 1
	Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
	Nguyễn Tuấn Cường
Nguyễn Thị Nhung
(đồng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	5
	Tự nhiên và xã hội
	Tự nhiên và xã hội 1
	Chân trời sáng tạo
	Đỗ Xuân Hội
(Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	
	Hoạt động và trải nghiệm
	Hoạt động trải nghiệm 1
	Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
	Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hòa (đồng Chủ biên)

	NXBGD Việt Nam

	

	7
	GDTC
	GDTC 1
	Chân trời sáng tạo
	Phạm Thị Lê Hằng
 ( Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	8
	Âm nhạc
	Âm nhạc 1
	Cùng học để phát triển năng lực
	Hoàng Long 
( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	



                                                                                      




























* LỚP 2
	Stt
	Môn
	Tên sách
	Tên lô gô bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
Tiếng Việt 2
	Kết nối tri thức
	Bùi Mạnh Hùng ( Tổng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	2
	Toán
	Toán 2
	Kết nối tri thức
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	3
	Đạo Đức
	Đạo đức 2
	Chân trời sáng tạo
	Trần Thanh Bình – Đinh Phương Duy – Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	4
	Tự nhiên và xã hội
	Tự nhiên và xã hội 2
	Chân trời sáng tạo
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	5
	Hoạt động trải nghiệm
	Hoạt động trải nghiệm 2
	Chân trời sáng tạo
	Phó Đức Hòa -  Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên) 
	NXBGD Việt Nam

	

	6
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 2
	Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên) 
	NXBGD Việt Nam

	

	7
	GDTC
	GDTC 2
	Chân trời sáng tạo
	Phạm Thị Lê Hằng ( Chủ biên) 
	NXBGD Việt Nam
	

	8
	Âm nhạc
	Âm nhạc 2
	Kết nối tri thức
	Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính
( đồng Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	


                                                                                       
* LỚP 3
	
Stt
	Môn
	Tên sách
	Tên lô gô bộ sách
	Tên tác giả

	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
Tiếng Việt 3

	Kết nối tri thức
	Bùi Mạnh Hùng
 ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	2
	Toán
	Toán 3
	Kết nối tri thức
	Hà Huy Khoái
 (Tổng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	3
	Đạo Đức
	Đạo đức 3
	Chân trời sáng tạo
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	4
	Âm nhạc
	Âm nhạc 3
	Kết nối tri thức
	Hoàng Long – 
Đỗ Thị Minh Chính ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	5
	Tự nhiên và Xã hội
	Tự nhiên và Xã hội 3
	Chân trời sáng tạo
	Đỗ Xuân Hội
 (Tổng Chủ biên )
	NXBGD Việt Nam
	

	6
	Công nghệ
	Công nghệ 3
	Kết nối tri thức
	Lê Huy Hoàng
 (Tổng Chủ biên )
	NXBGD Việt Nam

	

	7
	Mĩ thuật
	Mỹ thuật 3
	Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	Hoạt động trải nghiệm 3
	Chân trời sáng tạo
	Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	9
	Tiếng Anh
	   Tiếng Anh 3    ( Global Sucess)
	
( Global Sucess)
	Hoàng Văn Vân
 ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	10
	Tin học
	Tin học 3
	Kết nối tri thức
	Nguyễn Chí Công ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
	

	11
	GDTC
	GDTC 3
	Chân trời sáng tạo
	Phạm Thị Lệ Hằng
 ( Chủ biên) 
	NXBGD Việt Nam

	



                                                                                      
























* LỚP 4
	
Stt
	Môn
	Tên sách
	Tên lô gô bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 4

	Kết nối tri thức
	
Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	2
	Toán
	Toán 4
	Kết nối tri thức
	   Hà Huy Khoái    (Tổng Chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	3
	Đạo Đức
	Đạo đức 4
	Chân trời sáng tạo
	
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),


	
NXBGD Việt Nam

	

	4
	Khoa học
	Kha học 4
	Kết nối tri thức
	
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)


	
NXBGD Việt Nam

	

	5
	Lịch sử và Địa lý
	Lịch sử và Địa lý 4

	Kết nối tri thức
	Vũ Minh Giang
( Tổng chủ biên Lịch sử)
Đoàn Ngọc Hùng ( Tổng chủ biên Địa lý)
	NXBGD Việt Nam

	

	6
	Công nghệ
	Công nghệ 4
	Kết nối tri thức
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên )

	NXBGD Việt Nam

	




	7
	Mĩ thuật
	Mỹ thuật 4
	Chân trời sáng tạo
Bản 1
	
Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên)


	NXBGD Việt Nam

	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	Hoạt động trải nghiệm 4
	Chân trời sáng tạo
Bản 1
	Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Chủ biên) 

	NXBGD Việt Nam

	

	9
	Tiếng Anh
	    Tiếng Anh 4 ( Global Sucess)
	
( Global Sucess)
	
Hoàng Văn Vân ( Tổng chủ biên)


	NXBGD Việt Nam

	



	10
	Tin học
	Tin học 4
	Kết nối tri thức
	Nguyễn Chí Công ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	11
	GDTC
	GDTC 4
	Chân trời sáng tạo
	Phạm Thị Lê Hằng ( Chủ biên) 
	NXBGD Việt Nam

	

	12
	Âm nhạc
	Âm nhạc 4
	Kết nối tri thức
	Đỗ Thị Minh Chính ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	






















*LỚP 5
	
Stt
	Môn
	Tên sách
	Tên lô gô bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 5

	Kết nối tri thức
	
Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	2
	Toán
	Toán 5
	Kết nối tri thức
	
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)

	NXBGD Việt Nam

	

	3
	Đạo Đức
	Đạo đức 5
	Chân trời sáng tạo
	
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),


	
NXBGD Việt Nam

	

	4
	Khoa học
	Kha học 5
	Kết nối tri thức
	
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)

	
NXBGD Việt Nam

	

	5
	Lịch sử và Địa lý
	Lịch sử và Địa lý 5

	Kết nối tri thức
	Vũ Minh Giang
( Tổng chủ biên Lịch sử)
Đoàn Ngọc Hùng ( Tổng chủ biên Địa lý)
	NXBGD Việt Nam

	

	6
	Công nghệ
	Công nghệ 5
	Kết nối tri thức
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên )
	NXBGD Việt Nam

	




	7
	Mĩ thuật
	Mỹ thuật 5
	Chân trời sáng tạo
Bản 1
	Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên)


	NXBGD Việt Nam

	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	Hoạt động trải nghiệm 5
	Chân trời sáng tạo
Bản 1
	Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Chủ biên) 

	NXBGD Việt Nam

	

	9
	Tiếng Anh
	            Tiếng Anh 5 ( Global Sucess)
	
[bookmark: _GoBack]( Global Sucess)
	
Hoàng Văn Vân ( Tổng chủ biên)


	NXBGD Việt Nam

	



	10
	Tin học
	Tin học 5
	Kết nối tri thức
	Nguyễn Chí Công ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam

	

	11
	GDTC
	GDTC 5
	Chân trời sáng tạo
	Phạm Thị Lê Hằng ( Chủ biên) 
	NXBGD Việt Nam

	

	12
	Âm nhạc
	Âm nhạc 5
	Kết nối tri thức
	Đỗ Thị Minh Chính ( Tổng chủ biên)
	NXBGD Việt Nam
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	 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              

                                                                                              Đinh Hải Đoàn


                                                                                           
